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1 3160909086 ssd48v Trịnh Gia Bảo Nam 29/10/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160909086 031210000438

2 3128779488 hbhmpn Ngô Thị Linh Nữ 27/10/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3128779488 031310001154

3 1983537095 b822jq Đỗ Thanh Loan Nữ 05/11/2010 Tỉnh Yên Bái 9B 1983537095 015310001080

4 3160906091 ba5jnf Trần Hữu Phong Nam 20/06/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160906091 031210005143

5 3160931304 udfyfd Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 01/10/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931304 031310014486

6 3160931302 5kcxpg Mai Thị Phương Thảo Nữ 11/08/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931302 031310003432

7 3160931303 u3fcsq Ngô Vũ Thắng Nam 22/07/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931303 031210009064

8 3160931305 4hd4tp Trần Thị Linh Trang Nữ 20/07/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931305 031310016405

9 3160931307 jb23pq Phạm Thành Trung Nam 29/07/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931307 031210012981

10 3160930178 e5y23j Nguyễn Đức Trường Nam 11/09/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930178 031210009246

11 3160931306 88trja Nguyễn Văn Trọng Nam 18/08/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931306 031210011563

12 3160931308 77pg53 Bùi Quốc Việt Nam 26/03/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931308 031210014970

13 3160930192 3dgn86 Hoàng Hà Ngọc Anh Nữ 23/07/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930192 031310010424

14 3160930193 69ef33 Nguyễn Hùng Anh Nam 20/12/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930193 031210015774

15 3121283637 ng77mr Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 26/11/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3121283637 031310015698

16 3160930328 6ghuwm Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 08/05/2010 Tỉnh Nam Định 9B 3160930328 036310002076

17 3121283630 xhmest Đỗ Duy Anh Nam 20/03/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3121283630 031210012609

18 3107702802 4kkj9k Đỗ Ngọc Bích Nữ 27/09/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3107702802 031310009771

19 3160931288 38h83r Đỗ Ngọc Bích Nữ 22/09/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931288 031310003221

20 3167874320 3ke35n Lưu Đình Thái Bảo Nam 03/10/2008 Thành phố Hải Phòng9B 3167874320 031208007072

21 3131295732 93wurn Nguyễn Nam Cường Nam 17/10/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3131295732 031210018796

22 3160959566 6sewbx Nguyễn Thị Huyền Diệu Nữ 20/11/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160959566 031310002174

23 3160931314 6nmxwu Lưu Thị Hoàng Dung Nữ 07/09/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931314 031310004667

24 3160931315 wb3y97 Vũ Mạnh Dũng Nam 07/11/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931315 031210007562

25 3160931289 jbsu6u Nguyễn Tùng Dương Nam 09/01/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931289 022210004230

26 3160931313 b8wcje Nguyễn Đình Dần Nam 24/02/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931313 031210012940

27 3628435753 w29hv4 Hoàng Trung Hiếu Nam 05/10/2010 Tỉnh Nam Định 9A 3628435753 036210002868

28 3160930182 5hc2va Nguyễn Văn Hoàng Nam 31/01/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930182 031210020357

29 3160931291 hpxmrv Nguyễn Mạnh Hùng Nam 05/11/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931291 031210006331

30 3160930167 e2mfyt Đoàn Văn Hùng Nam 26/10/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930167 031210002674

31 3160931293 rk7m8d Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 28/03/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931293 031310009684

32 3160931294 3y7fra Trịnh Công Khánh Nam 07/06/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931294 031210010534

33 3160930169 3jhx5m Đỗ Viết Khánh Nam 11/04/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930169 031210002990

34 3160931423 wus2q5 Đoàn Thị Mai Lan Nữ 31/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh 9B 3160931423 031310000692
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35 3160931296 fn4wea Lại Phương Linh Nữ 14/12/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931296 031210002792

36 3160931424 kwy2t2 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 20/07/2010 Tỉnh Đắk Lắk 9B 3160931424 031310014692

37 3160931295 qsum95 Hoàng Gia Lâm Nam 03/05/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931295 031210001924

38 3160930172 57fc4d Bùi Thị Như Mai Nữ 13/06/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930172 031310015755

39 3160930184 w58r36 Lê Trần Đan Minh Nữ 26/11/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930184 031310005500

40 3160930183 r3pucd Trần Nhật Minh Nam 15/07/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930183 031210005325

41 3160931298 27cwqn Trần Thiện Nhân Nam 27/08/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931298 031210011209

42 3160930186 ge9sav Nguyễn Trọng Phú Nam 31/05/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930186 031210015235

43 3160930188 qfknby Đinh Văn Phúc Nam 25/10/2009 Thành phố Hải Phòng9B 3160930188 031209010941

44 3160931299 tjvkkd Bùi Duy Quyền Nam 20/12/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931299 031210017340

45 3160931311 eejc2a Đặng Thành Minh Quân Nam 29/12/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931311 031210002272

46 3160931310 fvwp9g Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 23/10/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931310 031310008830

47 3160931312 bucnxe Ngô Thị Thanh Nữ 16/09/2009 Thành phố Hải Phòng9B 3160931312 031309003489

48 3160931301 w6kuyp Đoàn Thị Mai Thanh Nữ 20/04/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931301 031310002609

49 3160930177 mfmunq Bùi Thị Thảo Nữ 09/02/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160930177 031310017383

50 3160931300 w5ekhh Trần Văn Tây Nam 26/06/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3160931300 031210000863

51 3108160934 na4ywa Đàm Thành Đạt Nam 13/09/2010 Thành phố Hải Phòng9B 3108160934 031210001150

52 3160930161 8tbaww Hoàng Dung Nữ 08/11/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930161 031310014201

53 3121790629 jjkttp Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 20/10/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3121790629 031310002005

54 3160928674 vcg464 Lưu Minh Huyền Nữ 15/01/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928674 031310006196

55 3160928673 a2u464 Nguyễn Thị Hà Nữ 03/04/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928673 031310011793

56 3160930180 a47dqv Trần Thi Bảo Hân Nữ 27/01/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930180 031310014087

57 3160930166 hpknmk Bùi An Hòa Nữ 27/09/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930166 031310003937

58 3160930168 gkycsr Lưu Thị Thu Hương Nữ 01/12/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930168 031310013381

59 3160928684 j5k8gm Nguyễn Hoàng Ngọc Hải Nam 28/07/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928684 031210018711

60 3160930165 cpbp87 Vũ Mạnh Hải Nam 17/10/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930165 031210014532

61 3160930181 kcq3x2 Phạm Khánh Hậu Nữ 13/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930181 031310013196

62 3160928692 rhrxqt Nguyễn Ngọc Linh Nữ 31/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928692 031310011377

63 3160928676 h5qm5n Nguyễn Đoàn Mai Linh Nữ 23/01/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928676 031310012651

64 2260928677 59mjhm Đỗ Hải Linh Nữ 25/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh 9A 2260928677 031310007825

65 3160931297 nb94cq Nguyễn Duy Việt Long Nam 19/03/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160931297 031210003189

66 3131296145 jkupby Lương Xuân Lâm Nam 11/07/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3131296145 031210009099

67 3160930170 upvxkh Nguyễn Hồng Lâm Nam 27/02/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930170 031210013858

68 3160928687 8wbngd Bùi Đức Minh Nam 20/06/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928687 031210005917

69 3160928678 btvndt Bùi Đức Nhật Minh Nam 27/04/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928678 031210020289
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70 3160928659 tydqh3 Bùi Bảo Nam Nam 18/03/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928659 031210018602

71 3160930173 26a8ak Hoàng Minh Ngọc Nữ 28/06/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930173 031310014402

72 3121790649 9hgnmb Phạm Thị Yến Nhi Nữ 13/07/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3121790649 031310003593

73 3160930187 pwb4bd Phạm Đăng Phúc Nam 13/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930187 031210010194

74 3160930175 fjn2v5 Trịnh Công Sơn Nam 04/03/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930175 031210018436

75 3160928685 yhxxb6 Ngô Thị Phương Thanh Nữ 12/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928685 031310014609

76 3121790659 4vc2ev Đoàn Công Thành Nam 01/07/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3121790659 031210019474

77 3160928661 rvetcm Đoàn Đức Thành Nam 05/02/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928661 031210017546

78 3160928663 7cqgve Vũ Ngọc Huyền Trang Nữ 19/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928663 031310008732

79 3160930190 vyt7h5 Lưu Nam Trị Nam 17/01/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930190 031210008701

80 3160930191 du3tsk Hoàng Đình Trọng Nam 05/05/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930191 031210005084

81 3160928694 tqfdh4 Phạm Trí Tài Nam 10/02/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928694 031210009329

82 3160928693 nxf3b7 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 06/06/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928693 031310007300

83 3160931309 xbcvg5 Trần Bảo Uyên Nữ 10/12/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160931309 031310019467

84 3160928686 scm2qm Đào Phương Uyên Nữ 16/02/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928686 031310006699

85 3160928680 cje6ug Phạm Khánh Vy Nữ 14/06/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928680 031310002868

86 3131295747 y3s2xp Đoàn Khánh Vy Nữ 25/10/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3131295747 031310006147

87 3167874319 2aur3j Đoàn Thị Hà Vy Nữ 17/11/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3167874319 031310005189

88 3121790672 cad4pk Ngô Xuân Trường Vũ Nam 13/07/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3121790672 031210005100

89 3160930164 83bh7c Nguyễn Tiến Đạt Nam 21/01/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930164 031210014316

90 3160928682 nsfdvm Đỗ Tiến Đạt Nam 11/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928682 031210008197

91 3121790613 5w7meu Cao Hoàng Ngọc Anh Nữ 23/11/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3121790613 031310006103

92 3160930194 28qm5b Nguyễn Phương Anh Nữ 05/06/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930194 031310014626

93 3160928670 cuw7h2 Phạm Phương Anh Nữ 06/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928670 031310003544

94 3160928671 8xjeab Vũ Thị Kim Anh Nữ 03/04/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928671 031310015238

95 3160930160 2t5qgq Vũ Tuấn Anh Nam 28/03/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160930160 034210000596

96 3160928695 8equ5g Phạm Gia Bảo Nam 29/07/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928695 031210004771

97 3160928657 39dxm6 Nguyễn Đặng Ngọc Ánh Nữ 22/08/2010 Thành phố Hải Phòng9A 3160928657 031210015610


